
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1019/TB-TTKSBT       Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nhu cầu mua sắm: Thuốc Vitamin A, Vắc xin tiêm chủng mở rộng 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm (Chi tiết danh mục và 

số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu 

trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc 

chào bán bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

Nồng độ hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật cụ thể đối với từng chủng loại... mà đơn vị đang cung cấp; 

- Giá cụ thể của từng chủng loại; 

- Báo giá hàng hóa: Chi tiết theo mẫu tại phụ lục II; 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2022. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời văn bản giấy được 

ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược, 

Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá 

và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

Ds. Nguyễn Thị Oanh – Khoa Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0983.735876 

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


 

 

BS Trần Thị Diệp – Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0904.333619 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:            .                               
- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 
- Phòng TCHC (để đăng tải); 

- KSBTN,TCKT 

- Lưu: VT, KD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

     



 

PHỤ LỤC I 

 (Kèm theo công văn số: 1019/TB-TTKSBT ngày 22 tháng  5 năm 2023 của Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT 
Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu 

Nhóm 

TCKT 
Hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính  

Số lượng 

I Vitamin A       

1 Vitamin A  200.000 IU Uống 
Viên 

nang 
Viên 124.597 

2 Vitamin A  100.000 IU Uống 
Viên 

nang 
Viên 14.755 

II Vắc xin tiêm chủng mở rộng      

1 

Kháng nguyên bề mặt 

virus viêm gan B tinh 

khiết 

  10mcg/0,5 ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 
Liều 8.536 

2 BCG sống, đông khô   0,5mg/1ml Tiêm 

Bột 

đông 

khô 

Liều 27.860 

3 

Mỗi liều 0,5 ml vắc xin 

chứa: Giải độc tố Bạch 

hầu ≤ 25 Lf (≥ 30 IU); 

Giải độc tố Uốn ván ≥ 2.5 

Lf (≥ 40 IU); Ho gà (toàn 

tế bào) ≤ 16 OU (≥ 4 IU); 

HBsAg (rDNA) ≥ 10 

mcg; Polysaccharide vỏ 

vi khuẩn Hib tinh khiết 

cộng hợp với giải độc tố 

Uốn ván (Protein tải) - 10 

mcg. 

  

Mỗi liều 0,5 ml vắc xin 

chứa: Giải độc tố Bạch hầu 

≤ 25 Lf (≥ 30 IU); Giải độc 

tố Uốn ván ≥ 2.5 Lf (≥ 40 

IU); Ho gà (toàn tế bào) ≤ 

16 OU (≥ 4 IU); HBsAg 

(rDNA) ≥ 10 mcg; 

Polysaccharide vỏ vi khuẩn 

Hib tinh khiết cộng hợp với 

giải độc tố Uốn ván 

(Protein tải) - 10 mcg. 

Tiêm 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Liều 51.058 

4 

Mỗi liều 0,1ml (tương 

đương 2 giọt) chứa vius 

bại liệt sống, giảm độc 

lực chủng Sabin gồm 2 

typ: - Typ 1 ≥ 106,0 

CCID50 - Typ 3 ≥ 105,5 

CCID50 

  

Mỗi liều 0,1ml (tương 

đương 2 giọt) chứa vius bại 

liệt sống, giảm độc lực 

chủng Sabin gồm 2 typ: - 

Typ 1 ≥ 106,0 CCID50 - 

Typ 3 ≥ 105,5 CCID50 

Uống 

Dung 

dịch 

uống 

Liều 86.140 

5 

Virus Bại liệt týp 1 

(chủng Mahoney) bất 

hoạt 40 DU/0,5ml; Virus 

Bại liệt týp 2 (chủng 

MEF-1) bất hoạt 8 

DU/0,5ml; Virus Bại liệt 

týp 3 (chủng Saukett) bất 

hoạt 32 DU/0,5ml 

  

Virus Bại liệt týp 1 (chủng 

Mahoney) bất hoạt 40 

DU/0,5ml; Virus Bại liệt 

týp 2 (chủng MEF-1) bất 

hoạt 8 DU/0,5ml; Virus Bại 

liệt týp 3 (chủng Saukett) 

bất hoạt 32 DU/0,5ml 

Tiêm 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Liều 26.570 

6 
Virus sởi sống, giảm 

động lực, chủng AIK-C  
  ≥ 1000 PFU/ Liều 0,5 ml Tiêm 

Bột 

đông 

khô 

pha 

tiêm 

Liều 22.980 



 

 

STT 
Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu 
Nhóm 

TCKT 
Hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính 
Số lượng 

7 

-Giải độc tố bạch hầu tinh 

chế - Giải độc tố uốn ván 

tinh chế - Vi khuẩn ho gà 

bất hoạt 

  

ít nhất 30 đvqt/0,5 ml 

 ít nhất 60 đvqt/0,5 ml  

ít nhất 4 đvqt/0,5 ml 

Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Liều 41.820 

8 

Virus sởi sống, giảm độc 

lực, chủng AIK-C Virus 

Rubella sống, giảm độc 

lực, chủng Takahashi 

  
≥ 1000 PFU/liều 0,5ml; 

 ≥ 1000 PFU/liều 0,5ml 
Tiêm 

Bột 

đông 

khô 

Liều 21.700 

9 
Giải độc tố uốn ván tinh 

chế 
  

Giải độc tố uốn ván tinh 

chế ≥ 40 IU/0,5ml 
Tiêm 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Liều 32.000 

10 

Vi rút viêm não Nhật Bản 

chủng Nakayama bất 

hoạt, tinh khiết  

  1ml/liều Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Liều 32.155 

11 
Virus Rota sống, giảm 

độc lực typ G1P [8] 
  ≥ 2 triệu PFU/2 ml Uống 

Dung 

dịch 

uống 

Liều 32.679 

12 

Giải độc tố uốn ván tinh 

chế; Giải độc tố bạch hầu 

tinh chế 

  

Mỗi liều 0,5ml vắc xin 

chứa: Giải độc tố uốn ván 

tinh chế ít nhất 20 đvqt; 

Giải độc tố bạch hầu tinh 

chế ít nhất 2 đvqt 

Tiêm 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Liều 55.920 

Tổng số: 13 mặt hàng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số:1019/TB-TTKSBT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

Stt  

Tên 

thuốc  

Tên hoạt 

chất/thành 

phần dược 

liệu 

Nồng độ, 

hàm 

lượng  

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Tên cở 

sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

 

Nhóm 

TCKT 

Số đăng ký  

lưu hành 

hoặc số 

giấy phép 

nhập khẩu 

Đơn vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất 

Ghi 

chú 
Giá 

trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

ra 

Quyết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                               

2                    

…                                

      Ghi chú:  

      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 


		2023-05-22T14:14:40+0700
	Việt Nam
	Đào Hồng Quang<daohongquang@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-05-22T14:24:54+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tuấn Anh<nguyentuananh17@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-05-22T15:21:18+0700
	Việt Nam
	Vũ Quyết Thắng<vuquyetthang@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-05-22T15:28:14+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<cdc.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




